
Phụ lục 2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số   6639/QĐ-UBND ngày    17 /10/2025 của 
Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền 
giải quyết

Cơ quan thực 
hiện

Cơ quan công 
bố 

nội dung 
TTHC

Ghi chú

I Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1 Công nhận hương 
ước, quy ước

UBND cấp 
xã

Phòng Văn 
hóa - Xã hội

Sở Văn hoá, 
Thể thao và 

Du lịch

2
Tạm ngừng thực 
hiện hương ước, quy 
ước

UBND cấp 
xã

Phòng Văn 
hóa - Xã hội

Sở Văn hoá, 
Thể thao và 

Du lịch

3 Bãi bỏ hương ước, 
quy ước

UBND cấp 
xã

Phòng Văn 
hóa - Xã hội

Sở Văn hoá, 
Thể thao và 

Du lịch

4 Xét tặng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”

Chủ tịch 
UBND cấp 

xã

UBND cấp 
xã

Sở Văn hoá, 
Thể thao và 

Du lịch

II Lĩnh vực Tư pháp

5
Xây dựng, ban hành 
Nghị quyết QPPL của 
HĐND cấp xã

HĐND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã

6
Xây dựng, ban hành 
Quyết định QPPL của 
UBND cấp xã

UBND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã

7

Tự Kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật, xử 
lý văn bản quy phạm 
pháp luật trái pháp luật 
(cấp xã)

UBND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã

8 Rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật theo 

UBND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã
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thẩm quyền, xử lý/kiến 
nghị xử lý kết quả rà 
soát văn bản quy phạm 
pháp luật (cấp xã)

9

Hệ thống hóa, công bố 
kết quả hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật 
theo thẩm quyền  (cấp 
xã) 

UBND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã

III Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

10

Cho phép trường phổ 
thông dân tộc nội trú 
hoạt động giáo dục 
(Đối với trường phổ 
thông dân tộc nội trú 
trung học cơ sở)

Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

- Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: Trường 
phổ thông dân 
tộc nội trú 
trung học cơ 
sở.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

11

Cho phép trường phổ 
thông dân tộc nội trú 
hoạt động giáo dục trở 
lại (Đối với trường 
phổ thông dân tộc nội 
trú trung học cơ sở)

Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

- Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: Trường 
phổ thông dân 
tộc nội trú 
trung học cơ 
sở.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

12 Thành lập trường phổ 
thông dân tộc bán trú

Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

- Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: Cơ 
quan, tổ chức.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

13
Cho phép trường phổ 
thông dân tộc bán trú 
hoạt động giáo dục

Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

- Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: Trường 
phổ thông dân 
tộc bán trú.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

14 Thủ tục cho phép 
trường phổ thông dân 

Ủy ban nhân 
dân cấp xã

- Đối tượng 
thực hiện thủ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo
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tộc bán trú hoạt động 
giáo dục trở lại

tục hành 
chính: Trường 
phổ thông dân 
tộc bán trú.

15
Sáp nhập, chia, tách 
trường phổ thông dân 
tộc bán trú

Ủy ban nhân 
dân cấp xã

- Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: Trường 
phổ thông dân 
tộc nội trú 
trung học cơ 
sở.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

16 Giải thể trường phổ 
thông dân tộc bán trú

Ủy ban nhân 
dân cấp xã

- Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: Trường 
phổ thông dân 
tộc nội trú 
trung học cơ 
sở.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

IV Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

17
Trình tự, thủ tục thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch 
sử dụng đất cấp xã/điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất cấp xã

UBND tỉnh UBND cấp xã Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

18
Trình tự, thủ tục thẩm 
định, phê duyệt kế hoạch 
sử dụng đất cấp xã, điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng 
đất cấp xã

UBND tỉnh UBND cấp xã Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

19

Trình tự, thủ tục bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư, 
thu hồi đất vì mục đích 
quốc phòng, an ninh; phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi 
ích quốc gia, công cộng

Chủ tịch UBND 
cấp xã UBND cấp xã Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

20

Trình tự định giá đất cụ thể 
đối với các trường hợp 
thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã.

Chủ tịch UBND 
cấp xã UBND cấp xã Sở Nông nghiệp 

và Môi trường
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21
Ban hành Kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi trên đất 
trồng lúa trên địa bàn xã

Chủ tịch UBND 
cấp xã UBND cấp xã Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

22
Phê duyệt phương án bảo 
vệ môi trường cho làng 
nghề do UBND cấp xã trên 
địa bàn trình.

UBND tỉnh UBND cấp xã Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

V Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

23

Công nhận sáng 
kiến, công nhận 
hiệu quả áp dụng, 
khả năng nhân 
rộng và phạm vi 
ảnh hưởng trong 
cấp cơ sở của sáng 
kiến, đề tài, đề án 
khoa học, công 
trình khoa học và 
công nghệ do cán 
bộ, công chức, 
viên chức là tác 
giả.

Hội đồng 
sáng kiến 
cấp cơ sở

Thường 
trực Hội 

đồng sáng 
kiến cấp 

cơ sở

Sở Khoa 
học và 

công nghệ

VI Lĩnh vực Nội vụ

24 Đánh giá, xếp loại chất 
lượng cán bộ, công chức, 
viên chức.

Chủ tịch UBND 
cấp xã

UBND cấp xã UBND cấp xã

25
Thủ tục thẩm định thành 
lập tổ chức hành chính 
thuộc thẩm quyền quyết 
định của UBND cấp xã

UBND cấp xã Phòng VHXH UBND cấp xã

26
Thủ tục thẩm định tổ chức 
lại tổ chức hành chính 
thuộc thẩm quyền quyết 
định của UBND cấp xã

UBND cấp xã Phòng VHXH UBND cấp xã

27
Thủ tục thẩm định giải thể 
tổ chức hành chính thuộc 
thẩm quyền quyết định của 
UBND cấp xã

Chủ tịch UBND 
cấp xã

Phòng VHXH UBND cấp xã

28 Thủ tục thẩm định thành 
lập đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc thẩm quyền 
quyết định của UBND cấp 

Chủ tịch UBND 
cấp xã

Phòng VHXH UBND cấp xã
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xã

29
Thủ tục thẩm định việc tổ 
chức lại đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc thẩm quyền 
quyết định của UBND cấp 
xã

Chủ tịch UBND 
cấp xã

Phòng VHXH UBND cấp xã 

30
Thủ tục thẩm định việc 
giải thể đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc thẩm quyền 
quyết định của UBND cấp 
xã

Chủ tịch UBND 
cấp xã

Phòng VHXH UBND cấp xã 

31 Thủ tục tặng danh hiệu 
tập thể lao động tiên tiến

Chủ tịch UBND 
cấp xã Phòng VHXH UBND cấp xã 

32 Thủ tục tặng danh hiệu 
chiến sĩ thi đua cơ sở

Chủ tịch UBND 
cấp xã Phòng VHXH UBND cấp xã 

33 Thủ tục tặng danh hiệu 
lao động tiên tiến

Chủ tịch UBND 
cấp xã Phòng VHXH UBND cấp xã 

34 Thủ tục tặng Giấy khen 
của Chủ tịch UBND xã 
cho gia đình

Chủ tịch UBND 
cấp xã Phòng VHXH UBND cấp xã 

35 Tặng Giấy khen của Chủ 
tịch UBND cấp xã về khen 
thưởng đối ngoại.

Chủ tịch UBND 
cấp xã UBND VHXH UBND cấp xã

36 Thủ tục cho viên chức 
nghỉ hưu UBND cấp xã UBNDVHXH UBND cấp xã 

37 Xem xét cho công chức 
thôi việc UBND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã

38
Xét nâng bậc lương 
thường xuyên và nâng bậc 
lương trước thời hạn

UBND cấp xã UBND cấp xã
UBND cấp xã

39 Cho hưởng phụ cấp thâm 
niên nghề

UBND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã

40 Bổ nhiệm vào ngạch công 
chức

UBND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã

41 Xếp lương cán bộ cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã

42 Thủ tục công nhận sáng 
kiến cấp cơ sở UBND cấp xã UBND cấp xã UBND cấp xã

43
Thủ bổ nhiệm lại đối với 
công chức lãnh đạo, quản 
lý cấp xã

UBND cấp xã UBND cấp xã
UBND cấp xã
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44 Thủ tục tặng giấy khen của 
Chủ tịch UBND cấp xã 
theo công trạng

Chủ tịch UBND 
cấp xã

UBND cấp xã UBND cấp xã

45 Thủ tục tặng giấy khen của 
Chủ tịch UBND xã về 
thành tích theo chuyên đề

Chủ tịch UBND 
cấp xã

UBND cấp xã UBND cấp xã

46 Thủ tục tặng giấy khen của 
Chủ tịch UBND cấp xã về 
thành tích đột xuất

Chủ tịch UBND 
cấp xã

UBND cấp xã UBND  cấp xã

47 Thủ tục xét tặng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”

UBND cấp xã UBND cấp xã Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
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